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QUY ĐỊNH
Phương pháp xác định diện tích xây dựng, diện tích sàn, diện tích sử dụng; cấp nhà; giá trị còn lại của căn nhà
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2002/QĐ-UB ngày 26-07-2002 của UBND tỉnh Bình Phước)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Phạm vi áp dụng :


Phương pháp xác định diện tích xây dựng, diện tích sàn, diện tích sử dụng; cấp nhà; giá trị còn lại của căn nhà được áp dụng khi thực hiện cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận QSDNƠ-QSDĐƠ, định giá tài sản để hóa giá, bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, đền bù nhà bị giải tỏa hợp pháp và thu các khoản thuế theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2 : Phương pháp xác định diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, diện tích sàn công trình dân dụng và công trình xây dựng khác


1. Diện tích xây dựng :


Diện tích xây dựng của ngôi nhà là diện tích tính theo kích thước phủ bì của tường ngoài, dãy cột có mái che, cầu thang ngoài nhà của tầng trệt (tầng một), kể cả bậc thềm lối vào, cửa đi, lôgia, sân trời…


Chú thích : Diện tích xây dựng bằng tổng các diện tích ở, diện tích phục vụ (phụ, giao thông, kết cấu) và diện tích khác của tầng trệt.


2. Diện tích sàn :


Gồm diện tích xây dựng cộng với diện tích của các sàn bên trên (nếu có).


3. Diện tích sử dụng : 


a) Nhà ở :


- Diện tích sử dụng là tổng diện tích ở và diện tích phục vụ.


- Diện tích các phòng, bộ phận được tính theo kích thước thông thuỷ tính từ bề ngoài lớp trát nhưng không trừ bề dày của lớp vật liệu ốp chân tường, ốp tường và không tính diện tích các ống rác, khói, thông hơi, cấp thoát nước,… đặt trong phòng hoặc bộ phận đó.


* Diện tích ở :


Là tổng diện tích các phòng chính dùng để ở bao gồm diện tích các phòng ở trong nhà ở, căn hộ (phòng ăn, ngủ, sinh hoạt chung, phòng khách…), gồm cả tủ tường, tủ xây, tủ lẩn có cửa mở về phía trong phòng ở, kể cả diện tích phần dưới cầu thang bố trí trong các phòng ở của căn hộ và có chiều cao từ mặt nền đến mặt dưới cầu thang không nhỏ hơn 1,6 m.


* Diện tích phục vụ :


Là tổng diện tích các phòng hoặc bộ phận dưới đây : 
● Kho, bếp (trừ diện tích chiếm chỗ của ống khói, bô rác, ống cấp thoát nước,…), phòng tắm, rửa, giặt, xí, tiểu, kể cả lối đi bên trong các phòng đối với nhà thiết kế khu vệ sinh tập trung.
● Hành lang, lối đi của căn hộ hoặc các phòng ở.
● Lối đi, lối vào phòng đệm của khu bếp hay khu tắm, rửa, xí, tiểu tập trung.
● 0,5 diện tích lôgia, 0,5 diện tích ban công.
● 0,35 diện tích sân trời, sân thượng có lan can hoặc mái che.
● Các tủ xây, tủ lẩn của căn hộ có cửa mở về phía trong các bộ phận hay phòng phụ.

● Tiền sảnh, phòng đệm,… sử dụng riêng cho một căn hộ hoặc một vài phòng ở.

b) Công trình khác :


- Diện tích sử dụng là tổng diện tích làm việc và diện tích cầu thang, hành lang, phòng đệm và các phòng kỹ thuật.


Ghi chú : Diện tích các phòng, bộ phận được tính theo kích thước thông thuỷ tính từ bề ngoài lớp trát nhưng không trừ bề dày của lớp vật liệu ốp chân tường, ốp tường và không tính diện tích các ống rác, khói, thông hơi, cấp thoát nước,… đặt trong phòng hoặc bộ phận đó.


* Diện tích làm việc :


Là tổng diện tích các phòng làm việc chính, phòng phục vụ, phòng phụ (trừ diện tích buồng thang, hành lang, buồng đệm, lối vào và các phòng kỹ thuật, vệ sinh, điện nước).


* Diện tích phục vụ :


Bao gồm các diện tích phục vụ như : buồng thang, hành lang, buồng đệm, các phòng kỹ thuật.


Ghi chú :


(1) Những diện tích dưới đây được tính vào diện tích làm việc :
 (a) Diện tích hành lang kết hợp phòng học trong trường học, kết hợp làm  chỗ đợi, ngồi chơi trong bệnh viện, nhà an dưỡng, nhà hát, rạp chiếu bóng, câu lạc bộ,…

 (b) Diện tích các phòng phát thanh, quản lý, phòng bảng điện, tổng đài, phòng phụ của sân khấu, chủ tịch đoàn, phòng kỹ thuật máy chiếu phim,…


(2) Các phòng kỹ thuật, là các phòng đặt thiết bị kỹ thuật như phòng nồi hơi, phòng đặt máy bơm, máy biến thế, thiết bị thông gió, điều hòa không khí, phòng để thiết bị thang máy chở người, chở hàng hóa.

Điều 3 : Phân cấp công trình dân dụng 

(nhà ở và công trình công cộng)


Được phân thành 4 cấp theo chất lượng sử dụng và chất lượng xây dựng công trình (Phụ lục 1).

	Cấp nhà và công trình
	Chất lượng sử dụng
	Chất lượng xây dựng

	
	
	Độ bền vững
	Độ chịu lửa

	Cấp I
	Bậc I : Chất lượng sử dụng cao.
	Bậc I : Niên hạn sử dụng trên 100 năm.
	Bậc I; II

	Cấp II
	Bậc II : Chất lượng sử dụng tương đối cao.
	Bậc II : Niên hạn sử dụng trên 50 năm.
	Bật III

	Cấp III
	Bậc III : Chất lượng sử dụng trung bình.
	Bậc III : Niên hạn sử dụng trên 20 năm.
	Bậc IV

	Cấp IV
	Bậc IV : Chất lượng sử dụng thấp.
	Bậc IV : Niên hạn sử dụng dưới 20 năm.
	Bậc V


Điều 4 : Phương pháp xác định giá trị còn lại của căn nhà 


1. Giá trị còn lại của nhà ở :


Được xác định căn cứ vào tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở, giá nhà xây dựng mới và diện tích sử dụng tại thời điểm xác định. Công thức tính như sau : 

Công thức tính :

1. Giá trị còn lại của nhà ở :
    Giá trị còn lại             Tỷ lệ chất lượng            Giá nhà ở xây           Diện tích

      của nhà ở       =      còn lại của nhà ở     x      dựng mới        x      sử dụng

          (đ)                              (%)                   (đ/m2 sử dụng)             (m2)

2. Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở :
                                n          Tỷ lệ chất lượng còn lại           Tỷ lệ giá trị của                  

 Tỷ lệ chất lượng =   ∑          của kết cấu chính thứ i    x    kết cấu chính thứ i  
    còn lại của            i=n                  (%)                            so với tổng giá trị 
    nhà ở (%)                                                                     của ngôi nhà (%)

                               __________________________________________

                                Tổng tỷ lệ giá trị của các kết cấu chính so với tổng 

                                                          giá trị của ngôi nhà (%)
Trong đó :

  
i - số thứ tự của kết cấu chính.


n - số các kết cấu chính.


2. Giá trị còn lại của nhà ở được xác định đồng thời theo 2 phương pháp sau :


a) Phương pháp phân tích kinh tế kỹ thuật :

Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở được xác định căn cứ vào tỷ lệ chất luợng còn lại của các kết cấu chính (móng, khung, cột, tường, nền, sàn, kết cấu đỡ mái và mái) tạo nên nhà ở đó và tỷ lệ giá trị của các kết cấu chính so với tổng giá trị của ngôi nhà. Công thức tính như trên.


- Tỷ lệ chất lượng còn lại của kết cấu chính do Hội đồng đánh giá nhà ở xác định căn cứ vào thiết kế ban đầu, thiết kế cải tạo, nâng cấp do cơ quan (cá nhân) quản lý nhà đã thực hiện và thực trạng của các kết cấu đó theo các chỉ tiêu tại bảng hướng dẫn xác định chất lượng còn lại của các kết cấu chính.


- Tỷ lệ giá trị của các kết cấu chính so với tổng giá trị của ngôi nhà thực hiện theo hướng dẫn Phụ lục số 2 kèm theo bảng quy định này.


- Tỷ lệ chất lượng còn lại có các kết cấu chính thứ i thực hiện theo hướng dẫn Phụ lục số 3 kèm theo bảng quy định này.


Trong trường hợp nhà ở hoặc căn hộ có thiết kế đặc biệt thì Hội đồng xác định căn cứ vào thiết kế ban đầu, thiết kế cải tạo, nâng cấp do cơ quan quản lý nhà hoặc hộ đó để xác định tỷ lệ chất lượng còn lại và tỷ lệ giá trị của các kết cấu khác cho phù hợp với thực tế.


b) Phương pháp thống kê kinh nghiệm :

Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở được xác định căn cứ vào thực trạng của nhà, niên hạn sử dụng và thời gian đã sử dụng của nhà ở đó.
CHƯƠNG II

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5 : Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Tài chính - Vật giá, Sở Địa chính, Thủ trưởng các sở ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị và mọi tổ chức, cá nhân có liên quan chịu  trách nhiệm thực hiện các điều khoản trong bảng quy định này.

Bảng quy định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành và áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN HUY PHONG

